DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội)
STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Bùi Huy
Nam
04/06/1996
20 Hàng Bún, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001096002330
 2
Anh
Nguyễn Nhật
Nữ
19/08/1994
Đản Mỗ, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013315093
 3
Anh
Nguyễn Văn
Nam
28/11/1995
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017149964
 4
Anh
Phan Hồng
Nữ
21/10/1996
P916- CT1A- ĐN1- ĐT Mỹ Đình II, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013574114
 5
Ba
Hoàng Văn
Nam
15/07/1994
Vân Dương, X. Kim Khê, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
142619205
 6
Bình
Nguyễn Duy
Nam
05/10/1994
Xóm 1 - Yên Nội, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001094001540
 7
Chí
Đoàn Lý
Nam
16/08/1993
Duyên Giang, X. Nam Thanh, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163272472
 8
Chiến
Nguyễn Văn
Nam
06/11/1994
Xóm 3, X. Minh Châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017274224
 9
Công
Trần Ngọc
Nam
06/09/1994
Kiều Mai, X. Phú Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
013443808
 10
Cúc
Vũ Thị Kim
Nữ
11/06/1993
Tiểu Khu A1, TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163233768
 11
Cường
Nguyễn Hữu
Nam
23/06/1994
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
013317253
 12
Cường
Nhữ Việt
Nam
09/06/1995
Ngõ 376 - Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013179764
 13
Đạo
Lê Văn
Nam
01/10/1992
Tiên Chưởng, X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163273056
1/9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 14
Đạt
Lê Viết
Nam
04/05/1996
Thôn 3, X. Cán Khê, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
174767632
 15
Đạt
Nguyễn Đức
Nam
30/08/1995
Phú Mỹ, X. Tự Lập, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013513141
 16
Dịu
Quách Thị
Nữ
14/10/1996
Đội 2, X. Đức Long, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
A1-K20-14
A1
164583808
 17
Đoàn
Đỗ Thị
Nữ
18/08/1994
Hương Chi, X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125633144
 18
Đông
Nguyễn Tuân
Nam
01/11/1993
Thôn 3, X. Liên Khê, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
X
A1-K20-14
A1
031843123
 19
Đua
Nguyễn Thị
Nữ
18/01/1970
Cụm 1, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017063684
 20
Đức
Lê Minh
Nam
22/11/1994
Dịch Diệp, X. Trực Chính, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K18-14
A1
163328024
 21
Đức
Nguyễn Tú
Nam
01/08/1993
Thôn Ruồng, X. Thượng Lan, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
122126403
 22
Đức
Trần Đình
Nam
31/01/1987
Đội 7, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K20-14
A1
168199491
 23
Đức
Trịnh Hồng
Nam
19/05/1996
SN 8 - Tổ 2, P. Tân Bình, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
X
A1-K20-14
A1
164587412
 24
Dũng
Lê Văn
Nam
23/09/1995
Cao Bắc, X. Hải Thượng, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
174651472
 25
Dương
Nguyễn Văn
Nam
25/09/1995
Phạm Lý, X. Ngô Quyền, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K20-14
A1
142722852
 26
Duy
Hoàng Kim
Nam
02/08/1996
Cụm 5, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172318
 27
Duyên
Nguyễn Thị
Nữ
25/10/1996
Cụm 4, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017129863
 28
Duyên
Trần Kim
Nữ
19/11/1995
Đội 12, X. Trực Thái, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163356601
 29
Giang
Nguyễn Hương
Nữ
14/07/1996
Khánh Mỹ, X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152127072
 30
Giang
Nguyễn Thị Hương
Nữ
05/08/1995
Thôn 1, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017168674
 31
Hà
Nguyễn Văn
Nam
26/05/1987
Cụm 5, X. Long Xuyên, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017011727
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 32
Hà
Trịnh Quốc
Nam
01/10/1996
Số 7 - Khu C X3, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013260655
 33
Hải
Mai Xuân
Nam
22/08/1989
Thôn 7, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
173293694
 34
Hải
Nguyễn Hoàng
Nam
05/11/1993
Xóm 2 - Dương Cốc, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001093001919
 35
Hải
Nguyễn Văn
Nam
12/02/1987
Ngọc Long, X. Thành Long, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
X
A1-K18-14
A1
172739433
 36
Hằng
Nguyễn Như
Nữ
17/06/1996
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017267757
 37
Hạnh
Nguyễn Thị
Nữ
10/02/1989
Thôn Trung, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013296578
 38
Hảo
Phan Thị
Nữ
30/04/1993
Thanh Hoa, X. Trung Thành, H. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
X
A1-K20-14
A1
091684055
 39
Hiền
Trần Thị
Nữ
03/03/1996
Xóm Giữa, X. Yên Trị, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163368539
 40
Hiệp
Đỗ Như
Nam
14/08/1990
Thôn 3, X. Phượng Cách, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
112501163
 41
Hiệp
Phan Đăng
Nam
19/03/1991
Tổ 21, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
012758958
 42
Hoa
Hoàng Thị
Nữ
10/05/1992
Xóm 9, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K15-14
A1
SH lại LT + H
163222437
 43
Hoa
Trần Thị Hồng
Nữ
14/10/1994
Nguyễn Huệ, X. Mỹ Tiến, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163244485
 44
Hòa
Nguyễn Xuân
Nam
05/12/1990
Tập Cát 3, X. Minh Thọ, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
173244272
 45
Hoàng
Nguyễn Văn
Nam
16/12/1994
Đồng Lạc, X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K16-14
A1
142702550
 46
Hoành
Trần Văn
Nam
16/02/1993
Xóm 1, X. Vĩnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An
X
A1-K20-14
A1
187312596
 47
Huệ
Trần Thị Kim
Nữ
05/10/1993
An Vĩnh, X. Mê Linh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151900533
 48
Hùng
Chu Mạnh
Nam
17/03/1989
Trình Nhất Đông, X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151733401
 49
Hưng
Nguyễn Trung
Nam
30/09/1996
Hòe Thị, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001096000598
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 50
Hương
Hồ Thị
Nữ
18/06/1991
Đồng Hy, X. Ninh Hòa, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K20-14
A1
142437110
 51
Huy
Nguyễn Văn
Nam
27/09/1994
Nội Thôn, X. Tây Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152019391
 52
Huyền
Hoàng Thị
Nữ
10/10/1994
Tổ 6, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
X
A1-K20-14
A1
168482741
 53
Huyền
Phạm Thị Thu
Nữ
02/04/1995
Tổ 28, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152070377
 54
Khánh
Đinh Văn
Nam
12/01/1995
Đội 11, X. Vĩnh Khúc, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
145610685
 55
Khương
Nguyễn Đình
Nam
13/12/1994
Thổ Ngõa, X. Tân Hòa, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017232708
 56
Liên
Đỗ Thị
Nữ
11/11/1992
Hương Chi, X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125522823
 57
Linh
Bùi Trang
Nữ
04/03/1996
Tổ 12 - TT Phòng Cháy Chữa Cháy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K16-14
A1
013312669
 58
Linh
Đỗ Mỹ
Nữ
18/09/1996
Số 3 - Vọng Đức, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013269626
 59
Linh
Nguyễn Hoàng Phương
Nữ
04/01/1996
Nguyên Xá, X. Minh Khai, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
013401424
 60
Linh
Nguyễn Phương
Nữ
02/07/1996
1 M9 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013277223
 61
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
01/04/1968
Cụm 4, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
011599788
 62
Long
Hoàng Văn
Nam
16/04/1989
Phiến Thôn, X. Cẩm Tân, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K17-14
A1
Sát hạch H
173117773
 63
Long
Nguyễn Văn
Nam
29/08/1996
Văn Trì, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013401379
 64
Long
Phùng Mai
Nam
10/10/1996
SN10 - Tổ 7 - Ngách 65/5/36, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001096003153
 65
Long
Vũ Đức
Nam
10/10/1996
Cụm 6, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172266
 66
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
16/09/1994
Nhũ Tỉnh, X. Quang Khải, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K20-14
A1
142715889
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 67
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
18/05/1993
Huề Đông, X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125565865
 68
Mạnh
Trịnh Văn
Nam
11/03/1995
Thôn Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013401698
 69
Minh
Đoàn Đức
Nam
31/10/1994
An Bài, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152038288
 70
Minh
Nguyễn Đức
Nam
08/03/1993
Đội 2, X. Hoằng Đồng, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K15-14
A1
SH lại LT + H
174044985
 71
Minh
Nguyễn Hoàng
Nam
20/04/1996
Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017168214
 72
Minh
Nguyễn Quang
Nam
01/09/1996
Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013401582
 73
Minh
Nguyễn Văn
Nam
03/09/1993
Trà Lâm, X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125455437
 74
My
Hà Thị Huyền
Nữ
20/06/1993
Thôn 5, X. Điêu Lương, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K20-14
A1
132246951
 75
Nam
Nguyễn Gia
Nam
06/03/1995
Cụm 7, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172069
 76
Nam
Nguyễn Thành
Nam
09/06/1993
Thanh Xuân, TT. Gia Khánh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K20-14
A1
135459974
 77
Năm
Hoàng Thị
Nữ
30/10/1990
Đội 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
112484492
 78
Ngân
Đinh Thị
Nữ
30/09/1995
An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K16-14
A1
SH lại LT + H
017429443
 79
Ngân
Nguyễn Thu
Nữ
10/10/1996
Văn Trì, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013401438
 80
Ngân
Nguyễn Tự
Nam
24/06/1991
Thôn Trung, X. Tây Tựu, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
013171541
 81
Ngọc
Bàn Văn
Nam
20/04/1990
Đồng Vành, X. Lục Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K20-14
A1
121870359
 82
Nguyên
Trần Thạc
Nam
17/07/1992
Nội Long Nam, X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151871892
 83
Nhật
Nguyễn Thị
Nữ
12/04/1992
Bãi Đá, X. Bình Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K20-14
A1
122069660
 84
Nhuệ
Phan Thị
Nữ
07/04/1995
Thôn Trung, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
013296086
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 85
Nhung
Bùi Hồng
Nữ
01/10/1996
147, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013263322
 86
Nhung
Phạm Thị Phương
Nữ
01/01/1994
Nam Cường, X. Khánh Cường, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K20-14
A1
164532030
 87
Oanh
Hà Thị Kiều
Nữ
18/05/1992
Đông Hưng, X. Thái Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151899365
 88
Phong
Bàn Văn
Nam
27/08/1993
Đồng Vành, X. Lục Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K20-14
A1
122094161
 89
Phong
Phạm Tuấn
Nam
07/11/1989
Thôn 2, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
173148918
 90
Phú
Nguyễn Quang
Nam
01/02/1996
Đồng Bản, X. Thạch Khóan, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ
X
A1-K20-14
A1
132281614
 91
Phúc
Phạm Trần
Nam
21/09/1996
47 - Ngõ 140 - Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013288376
 92
Phước
Đào Văn
Nam
04/11/1994
Thôn Đống, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017319335
 93
Phương
Nguyễn Thị Hồng
Nữ
03/04/1995
Long Đồng, X. Phùng Chí Kiên, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
X
A1-K20-14
A1
145593310
 94
Phương
Nguyễn Văn
Nam
20/06/1994
Mỹ Quang, X. Thăng Long, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
174153242
 95
Quân
Đặng Văn
Nam
10/02/1995
Đương Xá, P. Vạn An, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125596025
 96
Quân
Lê Anh
Nam
04/02/1996
Tổ 9, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
013260371
 97
Quang
Đào Vinh
Nam
18/08/1996
Xóm Lạng, X. Kim Bình, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình
X
A1-K20-14
A1
113609877
 98
Quang
Vũ Văn
Nam
04/12/1992
Thôn 3, X. Văn Giang, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
142700022
 99
Quý
Nguyễn Công
Nam
25/08/1996
Hòe Thị, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001096000630
 100
Quyền
Phạm Thanh
Nam
16/09/1996
Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013391333
 101
Quyền
Vương Văn
Nam
28/01/1996
Đông Hạ, X. Hùng Cường, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
X
A1-K20-14
A1
145688594
 102
Sang
Nguyễn Ngọc
Nam
01/06/1994
Thôn Trung, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017349706
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 103
Sơn
Nguyễn Hồng
Nam
23/08/1996
TT - PVBCTT, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013395204
 104
Tâm
Vũ Thị Minh
Nữ
06/07/1969
Thị Cấm, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K16-14
A1
011374802
 105
Thái
Tạ Thị
Nữ
20/04/1986
Khu 1, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
111977655
 106
Thắng
Đoàn Văn
Nam
09/05/1993
Phương Quất, X. Kỳ Sơn, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K20-14
A1
142636848
 107
Thắng
Trần Văn
Nam
12/11/1994
Phú Vật, X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152018156
 108
Thành
Đinh Văn
Nam
12/09/1993
Thưởng Duyên, X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151941787
 109
Thảo
Vũ Phương
Nữ
10/04/1996
Đông Ba, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001196000357
 110
Thế
Nguyễn Hữu
Nam
12/02/1996
Cụm 7, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017172295
 111
Thuận
Nguyễn Minh
Nam
12/07/1991
Quang Trung, X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
151846623
 112
Thức
Nguyễn Trí
Nam
28/03/1993
Đầu Cầu, X. Yên Mỹ, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K20-14
A1
122095198
 113
Thưởng
Lại Thái
Nam
17/01/1995
Tổ 22A, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
X
A1-K20-14
A1
101192956
 114
Thùy
Cố Kim
Nam
06/10/1992
Nâm Khao, X. Vĩnh Yên, H. Bảo Yên, T. Lào Cai
X
A1-K20-14
A1
063306344
 115
Thủy
Nguyễn Thu
Nữ
26/07/1996
Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
017488043
 116
Thụy
Đào Duy
Nam
01/11/1995
Thanh Vân, X. Thanh Lâm, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013560920
 117
Tiến
Phạm Văn
Nam
06/12/1993
Trung Hòa, X. Phú Thịnh, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-K15-14
A1
Sát hạch H
145616594
 118
Tĩnh
Nguyễn Thế
Nam
09/08/1996
Thôn I, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017413636
 119
Trang
Đào Huyền
Nữ
31/08/1996
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017495859
 120
Trang
Hoàng Thị Huyền
Nữ
15/10/1996
Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017296728
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 121
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
16/07/1993
Dân Tài, X. Thiệu Chính, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
173798455
 122
Trang
Phạm Thị
Nữ
13/11/1995
Xóm 15, X. Khánh Công, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K20-14
A1
164560834
 123
Trung
Cao Việt
Nam
15/01/1996
Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
001096003207
 124
Trường
Nguyễn Hữu
Nam
26/11/1993
Phù Lưu, X. Trung Nghĩa, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125443223
 125
Tú
Đặng Ích
Nam
10/06/1996
Thôn 9, X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An
X
A1-K20-14
A1
187579120
 126
Tứ
Đỗ Sinh
Nam
17/11/1992
Tiên Chưởng, X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163139838
 127
Tuấn
Hoàng Văn
Nam
03/09/1996
Thôn 7, X. Hoằng Lương, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
174564729
 128
Tuấn
Vũ Mạnh
Nam
11/06/1995
Số 3 - Tổ 40, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K15-14
A1
SH lại LT + H
013319907
 129
Tùng
Lê Thanh
Nam
14/12/1995
Phúc Tiên, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K20-14
A1
174560215
 130
Tùng
Nguyễn Thanh
Nam
03/04/1992
Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017117296
 131
Tùng
Nguyễn Trọng
Nam
04/12/1993
Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017246803
 132
Tường
Chu Văn
Nam
09/04/1996
Đông Trước, X. Mai Đình, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-K20-14
A1
122242371
 133
Tuyên
Ngô Thị
Nữ
03/12/1993
Thôn 6, P. Phong Hải, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
X
A1-K17-14
A1
SH lại LT + H
101195853
 134
Tuyên
Nguyễn Đắc
Nam
02/09/1993
Hữu Ái, X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K20-14
A1
125577361
 135
Tuyên
Phạm Như
Nam
12/02/1995
Xóm 4, X. Giao Long, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K20-14
A1
163396232
 136
Tuyến
Nguyễn Văn
Nam
07/11/1994
Xóm 3, X. Minh Châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
017274281
 137
Vân
Lê
Nữ
11/03/1996
Khánh Mỹ, X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K20-14
A1
152127085
 138
Vân
Nguyễn Thị Tuyết
Nữ
24/06/1993
Nhũ Tỉnh, X. Quang Khải, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K20-14
A1
142638543
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 139
Vinh
Trần Văn
Nam
03/01/1995
Huề Đông, X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K18-14
A1
SH lại LT + H
125605851
 140
Vũ
Nguyễn Duy
Nam
30/04/1993
Đông Cao, X. Tráng Việt, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K20-14
A1
013383021
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